
6 ĐH 11 CK3 2 38 CAD ca2 P.CAD1 N.Q.TUẤN

ĐH 11 CĐT2 1 32 CAD ca2 P.CAD2 N.T.TÙNG bù 2/9

ĐH 11 CĐT2 2 31 CAD ca2 CAD1 N.T.TÙNG bù 2/9

1 ĐH 10 Ô1 1 40 CAD ca3 P.CAD2 B.T.TÀI

2 ĐH 10 Ô1 2 40 CAD ca2 P.CAD2 B.T.TÀI

3 ĐH 10 Ô2 1 40 CAD ca3 P.CAD1 Đ.M.HIỀN

4 ĐH 10 Ô2 2 40 CAD ca3 P.CAD2 Đ.M.HIỀN

6 ĐH 10 Ô3 2 39 CAD ca2 P.CAD2 T.A.SƠN

9 ĐH 10 Ô5 1 40 CAD ca1 P.CAD3 N.H.TIẾN

10 ĐH 10 Ô5 2 39 CAD ca2 P.CAD2 N.H.TIẾN

11 ĐH 10 Ô6 1 40 CAD ca1 P.CAD2 N.T.TÙNG

12 ĐH 10 Ô6 2 40 CAD ca3 P.CAD1 N.T.TÙNG

13 ĐH 11 KTN1 1 40 CAD ca1 P.CAD1 N.T.TÙNG

14 ĐH 11 KTN1 2 39 CAD ca1 P.CAD1 N.T.TÙNG

15 LT 11 CK1 1 32 CAD ca3 P.CAD3 B.T.TÀI

16 LT 11 CK1 2 31 CAD ca3 P.CAD2 B.T.TÀI

17 LT 12 CK1 1 CAD ca2 P.CAD3 N.T.TÙNG

18 CĐ 18 Ô1 1 39 CAD ca3 P.CAD1 T.N.QUYẾT

19 CĐ 18 Ô1 1 39 CAD ca3 P.CAD1 T.N.QUYẾT

19 CĐ 18 Ô2 1 40 CAD ca3 P.CAD2 Đ.M.HIỀN

20 CĐ 18 Ô2 2 40 CAD ca1 P.CAD2 Đ.M.HIỀN

21 CĐ 18 Ô3 1 40 CAD ca3 P.CAD1 T.N.QUYẾT

22 CĐ 18 Ô3 2 40 CAD ca3 P.CAD1 T.N.QUYẾT

23 CĐ 18 Ô4 1 40 CAD ca1 P.CAD1 T.A.SƠN

24 CĐ 18 Ô4 2 40 CAD ca2 P.CAD2 T.A.SƠN

25 CĐ 18 Ô5 1 40 CAD ca1 P.CAD2 N.V.TUÂN

26 ĐH 10 CK1 1 40 CAE ca2 P.CAD2 N.T.TÙNG

LỊCH HỌC THỰC HÀNH, THÍ NGHIỆM
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 ĐƠN VỊ: KHOA CƠ KHÍ

TT Hệ K Lớp N
SL

SV

Học phần/ 

Môn học

Ngày học \ Ca học - phòng học

Giáo viên Ghi chú
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca PhòngCa Phòng Ca Phòng Ca Phòng



27 ĐH 10 CK1 2 40 CAE ca1 P.CAD2 N.T.TÙNG

29 ĐH 10 CK2 1 40 CAE ca2 P.CAD1 N.T.TÙNG

30 ĐH 10 CK3 1 40 CAE ca2 P.CAD2 N.V.THẮNG

31 ĐH 10 CK3 2 40 CAE ca1 P.CAD1 N.V.THẮNG

32 ĐH 10 CK5 1 40 CAE ca1 P.CAD1 N.Q.TUẤN

33 ĐH 10 CK5 2 39 CAE ca2 P.CAD1 N.Q.TUẤN

34 ĐH 10 CK6 1 35 CAE ca1 P.CAD3 Đ.V.TRƯỜNG

35 ĐH 10 CK6 2 36 CAE ca2 P.CAD1 Đ.V.TRƯỜNG

36 ĐH 10 CK7 2 23 CAE ca2 P.CAD3 N.V.THẮNG

37 CĐ 17 CTM1 1 27 CAM ca2 P.CAD3 N.V.CẢNH

38 CĐ 17 CTM1 27 CAM ca2 P.TKN N.V.CẢNH

39 CĐ 17 CTM1 3 26 CAM ca1 P.TKN N.V.QUÊ

40 CĐ 17 CTM2 1 22 CAM ca2 P.CAD3 N.V.CẢNH

41 CĐ 17 CTM2 2 22 CAM ca2 P.TKN N.M.ANH

42 CĐ 18 CTM1 1 30 DS Ca1 P.DS1 N.H.PHẤN

43 CĐ 18 CTM1 2 30 DS ca2 P.DS1 N.H.PHẤN

44 CĐ 18 CTM1 3 29 DS ca3 P.DS1 N.H.PHẤN

45 CĐ 18 CĐ1 1 29 DS ca1 P.DS1 P.T.HÙNG

46 CĐ 18 CĐ1 2 28 DS Ca1 P.DS1 P.T.HÙNG

47 CĐ 18 CĐ1 3 28 DS Ca2 P.DS1 P.T.HÙNG

48 CĐ 18 CĐ2 1 27 DS Ca2 P.DS1 N.H.PHẤN

49 CĐ 18 CĐ2 2 27 DS Ca1 P.DS1 N.Đ.MINH

50 CĐ 18 CĐ2 3 26 DS Ca2 P.DS1 N.Đ.MINH

51 CĐ 18 CĐ3 1 27 DS Ca2 P.DS1 N.Đ.LUẬN

52 CĐ 18 CĐ3 2 27 DS Ca1 P.DS2 N.Đ.LUẬN

53 CĐ 19 CĐT1 VKT CA1 502-A10 CA1 502-A10 CA1 502-A10 T.T.THẮNG

54 CĐ 19 CĐT1 VKT CA2 502-A10 CA2 502-A10 CA2 502-A10 T.T.THẮNG

55 CĐ 19 CĐT1 VKT CA1 502-A10 CA1 502-A10 CA1 502-A10 T.T.THẮNG

56 CĐ 17 CTM1 CNC ca1 TTHH N.V.QUÊ

57 CĐ 17 CTM1 CNC ca1 TTHH N.V.ĐỨC

58 CĐ 17 CTM1 CNC ca3 TTHH N.V.TOÀN

59 CĐ 17 CTM2 CNC ca2 TTHH P.V.TRINH

60 CĐ 17 CTM2 CNC ca2 TTHH N.V.TOÀN

61 CĐ 17 CTM2 CNC ca3 TTHH N.V.QUÊ



62 CĐ 17 CĐ1 CNC ca1 TTHH N.M.ANH

63 CĐ 17 CĐ1 CNC ca2 TTHH N.M.ANH

64 CĐ 17 CĐ1 CNC ca3 TTHH N.V.TOÀN

65 CĐ 17 CĐ2 CNC ca1 TTHH N.V.CẢNH

66 CĐ 17 CĐ2 CNC ca1 TTHH N.H.SƠN

67 CĐ 17 CĐ2 CNC ca3 TTHH N.V.CẢNH

68 CĐ 17 CĐ3 CNC ca2 TTHH N.T.MAI

69 CĐ 17 CĐ3 CNC ca2 TTHH N.V.ĐỨC

70 CĐ 17 CĐ3 CNC ca3 TTHH N.T.MAI

65 ĐH 9 CK1 TĐHQTSX CA1 CĐT1 K.MINH

66 ĐH 9 CK1 TĐHQTSX CA2 CĐT1 K.MINH

67 ĐH 9 CK1 TĐHQTSX CA3 CĐT1 K.MINH

68 ĐH 9 CK2 TĐHQTSX CA1 CĐT1 L.V.HẢI

69 ĐH 9 CK2 TĐHQTSX CA2 CĐT1 L.V.HẢI

70 ĐH 9 CK2 TĐHQTSX CA3 CĐT1 L.V.HẢI

71 ĐH 9 CK4 TĐHQTSX CA1 CĐT1 L.N.DUY

72 ĐH 9 CK4 TĐHQTSX CA2 CĐT1 L.N.DUY

73 ĐH 9 CK4 TĐHQTSX CA3 CĐT1 L.N.DUY

74 ĐH 9 CK5 TĐHQTSX CA1 CĐT1 Đ. N. ANH

75 ĐH 9 CK5 TĐHQTSX CA2 CĐT1 Đ. N. ANH

76 ĐH 9 CK5 TĐHQTSX CA3 CĐT1 Đ. N. ANH

77 ĐH 9 CK6 TĐHQTSX CA1 CĐT1 P.Đ.HIẾU

78 ĐH 9 CK6 TĐHQTSX CA2 CĐT1 P.Đ.HIẾU

79 ĐH 9 CK6 TĐHQTSX CA3 CĐT1 P.Đ.HIẾU

80 ĐH 9 CK7 TĐHQTSX CA1 CĐT1 B.T. LÂM

81 ĐH 9 CK7 TĐHQTSX CA2 CĐT1 B.T. LÂM

82 ĐH 9 CK7 TĐHQTSX CA3 CĐT1 B.T. LÂM

83 CĐ 17 CĐT1 KTTĐH CA1 CĐT2 P.Đ.HIẾU

84 CĐ 17 CĐT1 KTTĐH CA2 CĐT2 P.Đ.HIẾU

85 CĐ 17 CĐT2 KTTĐH CA1 CĐT2 L.V. HẢI

86 CĐ 17 CĐT2 KTTĐH CA2 CĐT2 L.V. HẢI

87 CĐ 17 CĐT3 KTTĐH CA1 CĐT2 L.V.NGHĨA

88 CĐ 17 CĐT3 KTTĐH CA2 CĐT2 L.V.NGHĨA

89 CĐ 17 CĐT1 CB&HTĐ CA1 CĐT4 L.N.DUY



90 CĐ 17 CĐT1 CB&HTĐ CA2 CĐT4 L.N.DUY

91 CĐ 17 CĐT2 CB&HTĐ CA1 CĐT4 CA1 CĐT4 B.T. LÂM

92 CĐ 17 CĐT2 CB&HTĐ CA2 CĐT4 CA2 CĐT4 B.T. LÂM

93 CĐ 17 CĐT3 CB&HTĐ CA2 CĐT4 CA1 CĐT4 Đ. N. ANH

94 CĐ 18 Ô1 1 25 NLM ca2 P. NL-CTM N.H.TIẾN

95 CĐ 18 Ô2 1 26 NLM ca2 P. NL-CTM C.K.TRUNG

96 CĐ 18 CTM1 NLC Ca1 P.NLC N.H.PHẤN

97 CĐ 18 CTM1 NLC Ca1 P.NLC N.H.PHẤN

98 CĐ 18 CTM1 NLC Ca3 P.NLC N.H.PHẤN

82 CĐ 17 CĐ2 2 21 CNCTM1 ca3 P.CNCTM N.M.ANH bù ca3 T7 24/11

CHÚ Ý : * CA1: TỪ 7h ĐẾN 11h30'  * CA2: TỪ 12h30' ĐẾN 17h00 * CA3: TỪ 17h30' ĐẾN 21h45'

 Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2017

P.TRƯỞNG KHOA  NGƯỜI LẬP


